
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  
 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

1 1 LÊ THẾ TRƯỜNG AN 1 0003 NAM 09/11/2003   
         

1 2 LÙ VĂN AN 1 0005 NAM 21/03/2000   
         

1 3 NGUYỄN HOÀI AN 1 0007 NỮ 04/06/2003   
         

1 4 NGUYỄN THỊ NHƯ AN 1 0010 NỮ 27/08/2003   
         

1 5 NGUYỄN ĐẮC AN 2 0011 NAM 11/10/2003   
         

1 6 TRƯƠNG THỊ THUÝ AN 2 0014 NỮ 27/12/2002   
         

1 7 BÀN TUẤN ANH 2 0017 NAM 11/07/2003   
         

1 8 ĐỖ ĐỨC ANH 2 0025 NAM 25/09/2003   
         

1 9 ĐỖ THỊ VÂN ANH 3 0027 NỮ 04/04/1997   
         

1 10 LÊ TRẦN DUY ANH 3 0043 NAM 21/10/2003   
         

1 11 LÊ TUẤN ANH 3 0046 NAM 01/01/2003   
         

1 12 NGUYỄN ĐỨC ANH 3 0055 NAM 20/04/2003   
         

1 13 NGUYỄN NGỌC ANH 4 0063 NỮ 25/07/2003   
         

1 14 NGUYỄN PHAN ANH 4 0065 NAM 27/02/2002   
         

1 15 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 4 0067 NỮ 16/06/2002   
         

1 16 NGUYỄN TUẤN ANH 4 0078 NAM 09/01/2003   
         

1 17 NGUYỄN TUẤN ANH 5 0079 NAM 20/09/2003   
         

1 18 NGUYỄN VIỆT ANH 5 0081 NAM 04/08/2003   
         

1 19 PHẠM NGỌC ANH 5 0082 NAM 05/04/2003   
         

1 20 PHẠM QUANG ANH 5 0083 NAM 31/08/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 
 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

2 1 PHAN VIỆT ANH 6 0092 NAM 19/10/2003   
         

2 2 THÁI HOÀNG ANH 6 0093 NAM 15/07/2003   
         

2 3 TRẦN THẾ ANH 6 0097 NAM 25/08/2003   
         

2 4 TRẦN ĐỨC ANH 6 0098 NAM 19/10/2003   
         

2 5 VŨ THỊ NGỌC ANH 7 0106 NỮ 30/11/2003   
         

2 6 MA KHÁNH BẢO 7 0112 NAM 17/03/2003   
         

2 7 ĐẶNG GIA BẢO 7 0119 NAM 20/07/2003   
         

2 8 HUỲNH NGỌC BẢO 7 0120 NAM 27/12/2003   
         

2 9 NGUYỄN VĂN BẢO 8 0122 NAM 01/07/2003   
         

2 10 PHAN CÔNG HOÀNG BẢO 8 0123 NAM 20/03/2003   
         

2 11 NGUYỄN NGỌC BÍCH 8 0126 NAM 01/01/2003   
         

2 12 BÙI HOÀNG BÍNH 8 0128 NAM 23/11/2001   
         

2 13 NGUYỄN HỮU BÌNH 9 0133 NAM 08/02/2003   
         

2 14 NGUYỄN PHÚC BÌNH 9 0134 NAM 28/02/2003   
         

2 15 NGUYỄN XUÂN BÌNH 9 0136 NAM 06/02/2003   
         

2 16 TRẦN XUÂN BÌNH 9 0138 NAM 06/11/2003   
         

2 17 SEO VĂN CẢNH 10 0140 NAM 10/05/2003   
         

2 18 TẠ PHONG CẢNH 10 0141 NAM 05/12/2003   
         

2 19 BÙI PHẠM LAN CHI 10 0147 NỮ 12/03/2003   
         

2 20 ĐỖ MAI CHI 10 0148 NỮ 06/11/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

3 1 NGUYỄN LINH CHI 11 0152 NỮ 09/03/2003   
         

3 2 HOÀNG MINH CHIẾN 11 0155 NAM 26/03/2003   
         

3 3 THÁI BÁ CHIẾN 11 0158 NAM 07/07/2002   
         

3 4 TRẦN SONG CHIẾN 11 0160 NAM 25/03/2002   
         

3 5 BÙI QUANG CHÍNH 12 0166 NAM 22/12/2003   
         

3 6 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 12 0168 NAM 05/12/2003   
         

3 7 LÊ VIỆT CHỨC 12 0171 NAM 10/12/2003   
         

3 8 LIỀM VĂN CHÚM 12 0172 NAM 27/02/2002   
         

3 9 NGUYỄN QUỐC CHUNG 13 0175 NAM 11/02/2003   
         

3 10 TRẦN NGUYÊN CHƯƠNG 13 0177 NAM 09/12/2003   
         

3 11 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 13 0178 NỮ 03/02/2003   
         

3 12 NGUYỄN VĂN CÔNG 13 0179 NAM 10/09/2002   
         

3 13 ĐỒNG HƯƠNG CÚC 14 0184 NỮ 15/07/2002   
         

3 14 VŨ ĐỨC CƯƠNG 14 0187 NAM 26/06/2003   
         

3 15 VŨ TIẾN CƯƠNG 14 0188 NAM 25/09/2003   
         

3 16 LÒ MẠNH CƯỜNG 14 0192 NAM 21/11/2003   
         

3 17 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 15 0195 NAM 25/04/2003   
         

3 18 NGUYỄN DUY CƯỜNG 15 0196 NAM 30/08/2003   
         

3 19 NGUYỄN HUY CƯỜNG 15 0197 NAM 08/02/2003   
         

3 20 PHẠM HÙNG CƯỜNG 15 0200 NAM 14/06/2002   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

4 1 PHẠM HÙNG CƯỜNG 16 0201 NAM 14/10/2003   
         

4 2 TỐNG QUỐC CƯỜNG 16 0204 NAM 01/05/2003   
         

4 3 TRẦN HỮU CƯỜNG 16 0205 NAM 04/02/2003   
         

4 4 TRẦN NHẬT CƯỜNG 16 0206 NAM 12/01/2003   
         

4 5 NGUYỄN PHÚC ĐẠI 17 0212 NAM 15/03/2003   
         

4 6 VŨ TUẤN ĐẠI 17 0218 NAM 06/10/2003   
         

4 7 HOÀNG ĐỨC DÂN 17 0219 NAM 11/09/2003   
         

4 8 PHẠM VĂN ĐÀN 17 0222 NAM 31/05/2003   
         

4 9 HOÀNG HỮU ĐĂNG 18 0225 NAM 19/08/2002   
         

4 10 HOÀNG VĂN ĐẶNG 18 0229 NAM 01/04/2003   
         

4 11 CÀ VĂN ĐẠT 18 0234 NAM 14/02/2003   
         

4 12 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 18 0237 NAM 05/01/2003   
         

4 13 ĐẬU TIẾN ĐẠT 19 0239 NAM 20/12/2002   
         

4 14 ĐỖ TRỌNG ĐẠT 19 0240 NAM 29/08/2003   
         

4 15 HÀ TIẾN ĐẠT 19 0244 NAM 20/09/2003   
         

4 16 HOÀNG TIẾN ĐẠT 19 0246 NAM 17/09/2003   
         

4 17 LÊ TIẾN ĐẠT 20 0251 NAM 28/11/2003   
         

4 18 NGUYỄN CÔNG ĐẠT 20 0255 NAM 03/11/2003   
         

4 19 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 20 0256 NAM 16/08/2002   
         

4 20 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20 0265 NAM 22/12/2001   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

5 1 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 21 0266 NAM 16/09/2003   
         

5 2 PHAN THÀNH ĐẠT 21 0271 NAM 29/03/2003   
         

5 3 TRƯƠNG CÔNG ĐẠT 21 0273 NAM 22/06/2003   
         

5 4 NGUYỄN THỊ THU DIỄM 21 0276 NỮ 08/02/2003   
         

5 5 PHẠM VƯƠNG DIỄN 22 0278 NAM 29/04/2003   
         

5 6 NGUYỄN VĂN ĐÔ 22 0289 NAM 10/01/2003   
         

5 7 PHÙNG KHẮC ĐÔ 22 0290 NAM 17/01/2003   
         

5 8 NGUYỄN BÁ ĐOÀN 22 0291 NAM 14/10/2003   
         

5 9 LẠI HOÀNG DOANH 23 0294 NAM 11/04/2003   
         

5 10 LẠI DUY ĐÔNG 23 0298 NAM 11/09/2003   
         

5 11 NGUYỄN SƠN ĐÔNG 23 0300 NAM 24/06/2003   
         

5 12 TRẦN VŨ ĐỨC ĐÔNG 23 0302 NAM 25/03/2003   
         

5 13 PHẠM VĂN ĐỒNG 24 0304 NAM 14/07/2003   
         

5 14 NGUYỄN HỮU DUẪN 24 0307 NAM 25/01/2003   
         

5 15 BÀN VĂN ĐỨC 24 0309 NAM 26/12/2003   
         

5 16 BÙI ANH ĐỨC 24 0310 NAM 05/11/2003   
         

5 17 BÙI NHÂN ĐỨC 25 0311 NAM 28/10/2003   
         

5 18 BÙI MINH ĐỨC 25 0312 NAM 09/04/2003   
         

5 19 CHU MINH ĐỨC 25 0313 NAM 08/07/2003   
         

5 20 ĐINH VĂN ĐỨC 25 0315 NAM 19/07/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

6 1 HOÀNG ANH ĐỨC 26 0320 NAM 15/12/2003   
         

6 2 LÊ HUY ĐỨC 26 0322 NAM 20/01/2002   
         

6 3 NGUYỄN HÀ ĐỨC 26 0331 NAM 12/09/2003   
         

6 4 NGUYỄN MINH ĐỨC 26 0333 NAM 18/09/2003   
         

6 5 NGUYỄN MINH ĐỨC 27 0334 NAM 27/11/2003   
         

6 6 NGUYỄN QUANG ĐỨC 27 0335 NAM 31/03/2003   
         

6 7 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 27 0337 NAM 22/04/2002   
         

6 8 PHÍ HỮU ĐỨC 27 0342 NAM 19/01/1995   
         

6 9 TẠ ĐÌNH ĐỨC 28 0343 NAM 03/07/0203   
         

6 10 TRẦN ANH ĐỨC 28 0345 NAM 17/10/2003   
         

6 11 TRẦN VIẾT ĐỨC 28 0348 NAM 02/08/2003   
         

6 12 TRẦN VIỆT ĐỨC 28 0349 NAM 19/09/2003   
         

6 13 TRƯƠNG MINH ĐỨC 29 0352 NAM 30/06/2003   
         

6 14 VŨ MINH ĐỨC 29 0354 NAM 08/05/2003   
         

6 15 VŨ TRUNG ĐỨC 29 0355 NAM 02/03/1996   
         

6 16 VŨ TRUNG ĐỨC 29 0356 NAM 27/07/2003   
         

6 17 BẠCH TUẤN DŨNG 30 0360 NAM 28/08/2003   
         

6 18 CHU TIẾN DŨNG 30 0361 NAM 16/02/2003   
         

6 19 ĐINH VĂN DŨNG 30 0363 NAM 26/05/1996   
         

6 20 NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 30 0364 NAM 01/02/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

7 1 HOÀNG MẠNH DŨNG 31 0367 NAM 20/11/2003   
         

7 2 KIM TIẾN DŨNG 31 0368 NAM 07/11/2001   
         

7 3 LÊ TIẾN DŨNG 31 0370 NAM 07/09/2003   
         

7 4 LÊ TRUNG DŨNG 31 0372 NAM 16/07/2003   
         

7 5 LƯU TIẾN DŨNG 32 0373 NAM 12/07/2003   
         

7 6 NGUYỄN ANH DŨNG 32 0375 NAM 01/12/2003   
         

7 7 NGUYỄN HỮU DŨNG 32 0379 NAM 26/02/2003   
         

7 8 NGUYỄN KẾ DŨNG 32 0380 NAM 09/05/2002   
         

7 9 NGUYỄN TIẾN DŨNG 33 0383 NAM 18/08/2003   
         

7 10 TRẦN HÙNG DŨNG 33 0391 NAM 04/01/2003   
         

7 11 TRẦN TIẾN DŨNG 33 0392 NAM 02/07/2003   
         

7 12 TRIỆU TRUNG DŨNG 33 0393 NAM 12/11/2003   
         

7 13 ĐỖ QUÝ DƯƠNG 34 0399 NAM 19/03/2003   
         

7 14 DOÃN THỊ THÙY DƯƠNG 34 0400 NỮ 17/07/2003   
         

7 15 NGÔ ÁNH DƯƠNG 34 0402 NAM 01/12/2003   
         

7 16 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 34 0407 NAM 03/12/2003   
         

7 17 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 35 0411 NAM 18/08/2003   
         

7 18 PHẠM THUỲ DƯƠNG 35 0414 NỮ 10/12/2003   
         

7 19 ĐÀO BÙI DUY 35 0422 NAM 15/04/1994   
         

7 20 ĐINH ĐỨC DUY 35 0423 NAM 12/12/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

8 1 ĐỖ MINH DUY 36 0425 NAM 03/12/2003   
         

8 2 ĐOÀN MẠNH QUỐC DUY 36 0427 NAM 31/12/2003   
         

8 3 LÃ TIẾN DUY 36 0429 NAM 20/07/2003   
         

8 4 LÀNH NGỌC DUY 36 0431 NAM 30/08/2003   
         

8 5 MAI LÊ DUY 37 0433 NAM 08/07/2003   
         

8 6 NGUYỄN ĐỨC DUY 37 0434 NAM 20/01/2003   
         

8 7 PHẠM VĂN DUY 37 0443 NAM 16/11/2003   
         

8 8 VŨ MẠNH DUY 37 0446 NAM 30/08/1996   
         

8 9 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 38 0449 NỮ 03/11/2003   
         

8 10 PHÙNG THỊ DUYÊN 38 0450 NỮ 09/12/2003   
         

8 11 ĐINH VĂN GIANG 38 0456 NAM 20/03/2003   
         

8 12 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 38 0461 NỮ 31/12/2003   
         

8 13 NGUYỄN VĂN GIANG 39 0463 NAM 08/06/2003   
         

8 14 TRƯƠNG HƯƠNG GIANG 39 0466 NỮ 09/05/2003   
         

8 15 BÙI THANH HÀ 39 0469 NAM 19/01/2003   
         

8 16 NGUYỄN THỊ THU HÀ 39 0475 NỮ 05/10/2003   
         

8 17 NGUYỄN HOÀNG HÀ 40 0476 NAM 16/12/2002   
         

8 18 QUÁCH LÊ NHẬT HẠ 40 0481 NỮ 07/06/2002   
         

8 19 LÊ DUY HẢI 40 0484 NAM 23/11/2003   
         

8 20 LÊ NGỌC HẢI 40 0485 NAM 21/04/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

9 1 LÊ VŨ HẢI 41 0487 NAM 14/06/2003   
         

9 2 NGUYỄN ĐỨC HẢI 41 0488 NAM 15/03/2003   
         

9 3 NGUYỄN PHÚ HẢI 41 0491 NAM 24/05/2003   
         

9 4 NGUYỄN TRUNG HẢI 41 0492 NAM 09/08/2003   
         

9 5 PHẠM TUẤN HẢI 42 0493 NAM 20/09/2003   
         

9 6 TRẦN HUY HẢI 42 0496 NAM 09/10/2003   
         

9 7 TRẦN QUANG HẢI 42 0498 NAM 17/05/2003   
         

9 8 LƯU THỊ THANH HẰNG 42 0502 NỮ 15/09/2003   
         

9 9 ĐINH VĂN HÀO 43 0511 NAM 01/01/2003   
         

9 10 NGUYỄN THỊ HẢO 43 0513 NỮ 05/04/2003   
         

9 11 VI THỊ HẢO 43 0516 NỮ 08/08/2001   
         

9 12 NGUYỄN BÁ HẬU 43 0518 NAM 15/04/2003   
         

9 13 NGUYỄN THỊ HIỀN 44 0523 NỮ 27/12/2002   
         

9 14 PHÙNG THÚY HIỀN 44 0526 NỮ 12/07/2003   
         

9 15 BẾ ĐỨC HIỂN 44 0528 NAM 27/11/2003   
         

9 16 NGUYỄN TRỌNG HIỆP 44 0529 NAM 09/06/2003   
         

9 17 LÊ HOÀNG HIỆP 45 0534 NAM 03/08/2003   
         

9 18 NGÔ VĂN HIỆP 45 0535 NAM 19/09/2003   
         

9 19 NGUYỄN VĂN HIỆP 45 0537 NAM 17/10/2003   
         

9 20 BÙI MINH HIẾU 45 0541 NAM 07/04/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

10 1 BÙI TRUNG HIẾU 46 0543 NAM 27/06/2003   
         

10 2 ĐÀO TRỌNG HIẾU 46 0545 NAM 17/05/2003   
         

10 3 ĐINH NGỌC HIẾU 46 0546 NAM 08/07/2003   
         

10 4 ĐINH VĂN HIẾU 46 0548 NAM 19/01/2003   
         

10 5 HOÀNG MINH HIẾU 47 0551 NAM 22/10/2001   
         

10 6 HOÀNG TRUNG HIẾU 47 0552 NAM 04/08/2003   
         

10 7 LẠI VĂN HIẾU 47 0555 NAM 16/03/2003   
         

10 8 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 47 0564 NAM 16/02/2002   
         

10 9 NGUYỄN THANH HIẾU 48 0567 NAM 07/06/2003   
         

10 10 NGUYỄN THỊ HIẾU 48 0568 NỮ 07/05/2003   
         

10 11 PHẠM MINH HIẾU 48 0573 NAM 21/10/2002   
         

10 12 QUÁCH TRUNG HIẾU 48 0576 NAM 02/10/2003   
         

10 13 VŨ MINH HIẾU 49 0584 NAM 21/04/2002   
         

10 14 MAI VĂN HIỆU 49 0587 NAM 22/08/2003   
         

10 15 PHÍ MẠNH HOÀ 49 0593 NAM 12/04/2002   
         

10 16 NGUYỄN THỊ HOA 49 0594 NỮ 27/02/2003   
         

10 17 NGUYỄN QUANG HÒA 50 0596 NAM 18/07/2003   
         

10 18 ĐẶNG VŨ THU HOÀI 50 0599 NỮ 01/10/2003   
         

10 19 HOÀNG THU HOÀI 50 0600 NỮ 29/10/2003   
         

10 20 PHAN THỊ THU HOÀI 50 0602 NỮ 21/09/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

11 1 BÙI NGUYỄN VIỆT HOÀNG 51 0608 NAM 03/05/2003   
         

11 2 HÀ VIỆT HOÀNG 51 0612 NAM 14/10/2003   
         

11 3 NGUYỄN HUY HOÀNG 51 0616 NAM 01/01/2003   
         

11 4 NGUYỄN HUY HOÀNG 51 0618 NAM 13/08/1991   
         

11 5 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 52 0624 NAM 11/11/2003   
         

11 6 NGUYỄN VĂN HOÀNG 52 0626 NAM 12/11/2003   
         

11 7 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 52 0628 NAM 19/01/2003   
         

11 8 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 52 0629 NAM 05/09/2003   
         

11 9 PHẠM HUY HOÀNG 53 0630 NAM 09/09/2003   
         

11 10 PHẠM HUY HOÀNG 53 0631 NAM 28/01/2003   
         

11 11 TẠ HUY HOÀNG 53 0633 NAM 09/12/2003   
         

11 12 CHU VIẾT HÙNG 53 0648 NAM 15/12/2003   
         

11 13 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 54 0653 NAM 01/01/2003   
         

11 14 NGUYỄN MẠNH HÙNG 54 0655 NAM 27/10/2003   
         

11 15 NGUYỄN MINH HÙNG 54 0657 NAM 09/08/2003   
         

11 16 NGUYỄN NGỌC HÙNG 54 0658 NAM 17/08/2003   
         

11 17 NGUYỄN VĂN HÙNG 55 0661 NAM 06/12/1995   
         

11 18 NGUYỄN VĂN HÙNG 55 0662 NAM 21/10/2003   
         

11 19 ĐÀO XUÂN HƯNG 55 0673 NAM 16/10/2003   
         

11 20 LÝ KHÁNH HƯNG 55 0678 NAM 12/10/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

12 
 NGUYỄN KHẮC TIẾN 

56 0683 
    

1 HƯNG NAM 23/06/2003   
         

12 2 NGUYỄN NGÔ VIỆT HƯNG 56 0684 NAM 18/10/2002   
         

12 3 LÊ THỊ LAN HƯƠNG 56 0696 NỮ 24/01/2003   
         

12 4 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 56 0698 NỮ 29/10/2003   
         

12 5 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 57 0699 NỮ 06/01/2003   
         

12 6 BÙI QUỐC HUY 57 0708 NAM 22/02/2003   
         

12 7 BÙI THẾ HUY 57 0709 NAM 23/04/2002   
         

12 8 DƯƠNG QUANG HUY 57 0715 NAM 25/09/2002   
         

12 9 LÔ ĐỨC HUY 58 0718 NAM 01/05/2003   
         

12 10 NGUYỄN ĐỨC HUY 58 0721 NAM 05/11/2003   
         

12 11 NGUYỄN LƯƠNG HUY 58 0724 NAM 03/04/2003   
         

12 12 PHẠM QUANG HUY 58 0733 NAM 09/03/2003   
         

12 13 PHÙNG XUÂN HUY 59 0734 NAM 19/03/2003   
         

12 14 TRẦN HOÀNG GIA HUY 59 0736 NAM 03/04/2003   
         

12 15 TRẦN QUANG HUY 59 0737 NAM 01/01/2003   
         

12 16 VŨ ĐÌNH HUY 59 0738 NAM 10/08/2003   
         

12 17 HÀ MINH HUYỀN 60 0743 NỮ 27/02/2003   
         

12 18 PHẠM KHÁNH HUYỀN 60 0745 NỮ 06/09/2003   
         

12 19 LÝ THỊ NGỌC HUYỀN 60 0746 NỮ 20/11/2003   
         

12 20 MAI THỊ HUYỀN 60 0747 NỮ 25/03/2003   
         

 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

13 1 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 61 0751 NỮ 12/10/2003   
         

13 2 NÔNG THANH HUỲNH 61 0754 NAM 15/09/2003   
         

13 3 NGUYỄN VĂN KẾT 61 0756 NAM 04/03/2003   
         

13 4 HOÀNG GIA THÁI KHANG 61 0767 NAM 16/09/2003   
         

13 5 PHẠM VĂN KHANG 62 0768 NAM 10/08/2003   
         

13 6 ĐOÀN DUY KHÁNH 62 0774 NAM 02/09/2003   
         

13 7 NGUYỄN HUY NAM KHÁNH 62 0779 NAM 30/03/2003   
         

13 8 TRẦN ĐỨC KHÁNH 62 0786 NAM 03/10/2003   
         

13 9 NGUYỄN THỊ KHẰM 63 0790 NỮ 11/11/2000   
         

13 10 VÀNG VĂN KHIÊM 63 0792 NAM 20/12/2003   
         

13 11 ĐINH CÔNG KHÔI 63 0797 NAM 03/11/2003   
         

13 12 ĐINH TRUNG KIÊN 63 0811 NAM 04/02/2003   
         

13 13 PHAN VĂN KIÊN 64 0821 NAM 14/03/2003   
         

13 14 TRẦN TRUNG KIÊN 64 0822 NAM 10/12/2003   
         

13 15 TRƯƠNG HOÀNG KIÊN 64 0824 NAM 08/01/2003   
         

13 16 HOÀNG TUẤN KIỆT 64 0825 NAM 13/08/2003   
         

13 17 NGUYỄN NGỌC LAN 65 0827 NỮ 21/09/2003   
         

13 18 CẤN XUÂN KỲ 65 0828 NAM 25/08/2003   
         

13 19 ĐỖ SƠN LÂM 65 0831 NAM 13/07/2003   
         

13 20 ĐOÀN TÙNG LÂM 65 0832 NAM 31/01/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

14 1 NGUYỄN TÙNG LÂM 66 0835 NAM 15/06/2003   
         

14 2 NGUYỄN TÙNG LÂM 66 0836 NAM 08/10/2003   
         

14 3 VŨ QUỐC LÂM 66 0840 NAM 11/11/2003   
         

14 4 ĐẶNG BÌNH LÂN 66 0843 NAM 15/06/2003   
         

14 5 LƯƠNG XUÂN LẬP 67 0847 NAM 17/08/2003   
         

14 6 LÊ THỊ MỸ LỆ 67 0849 NỮ 07/06/2003   
         

14 7 NGUYỄN THỊ LỆ 67 0850 NỮ 22/09/2003   
         

14 8 TRẦN NHẬT LỆ 67 0851 NỮ 04/02/2000   
         

14 9 LÊ KHÁNH LINH 68 0861 NỮ 04/08/2003   
         

14 10 NGUYỄN THỊ LINH 68 0865 NỮ 19/02/2003   
         

14 11 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 68 0866 NỮ 05/11/2003   
         

14 12 NÔNG PHƯƠNG LINH 68 0873 NỮ 07/07/2003   
         

14 13 PHẠM NHẬT LINH 69 0874 NAM 23/06/2003   
         

14 14 VÕ THỊ LINH 69 0878 NỮ 09/12/2003   
         

14 15 ĐINH TIẾN LỘC 69 0891 NAM 02/02/2003   
         

14 16 HOÀNG HỮU LONG 69 0903 NAM 30/09/2002   
         

14 17 LÊ QUANG LONG 70 0904 NAM 28/09/2000   
         

14 18 NGUYỄN ĐỨC LONG 70 0905 NAM 20/05/2003   
         

14 19 NGUYỄN THÀNH LONG 70 0910 NAM 19/02/2003   
         

14 20 HÀ ĐỨC LUÂN 70 0922 NAM 27/10/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

15 1 LÊ VĂN LUẬT 71 0925 NAM 16/05/2003   
         

15 2 NGUYỄN VIỆT LƯƠNG 71 0931 NAM 10/05/2003   
         

15 3 TRƯƠNG VĂN LÝ 71 0941 NAM 02/02/2003   
         

15 4 ĐÀO TIẾN MẠNH 71 0946 NAM 09/11/2002   
         

15 5 ĐÀO TUẤN MẠNH 72 0947 NAM 20/02/2003   
         

15 6 ĐỖ ĐỨC MẠNH 72 0949 NAM 18/10/2003   
         

15 7 HOÀNG ĐỨC MẠNH 72 0951 NAM 11/06/2002   
         

15 8 NGUYỄN CÔNG MẠNH 72 0958 NAM 29/06/2003   
         

15 9 PHÙNG ĐỨC MẠNH 73 0968 NAM 26/06/2003   
         

15 10 BÀN VĂN MINH 73 0971 NAM 06/06/2003   
         

15 11 DƯƠNG QUANG MINH 73 0974 NAM 12/11/2003   
         

15 12 LÂM THANH MINH 73 0977 NAM 14/07/2003   
         

15 13 LÊ HOÀNG MINH 74 0979 NAM 19/07/2003   
         

15 14 LÊ TUẤN MINH 74 0981 NAM 25/10/2002   
         

15 15 NGUYỄN HOÀNG MINH 74 0987 NAM 09/01/2003   
         

15 16 NGUYỄN QUANG MINH 74 0989 NAM 22/04/2003   
         

15 17 NGUYỄN QUANG MINH 75 0990 NAM 08/09/2003   
         

15 18 NGUYỄN VĂN MINH 75 0998 NAM 02/01/2003   
         

15 19 PHẠM CÔNG MINH 75 0999 NAM 02/11/2002   
         

15 20 PHẠM QUANG MINH 75 1000 NAM 16/01/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

16 1 TỐNG CÔNG MINH 76 1001 NAM 22/02/2003   
         

16 2 TỐNG ĐÌNH MINH 76 1002 NAM 14/11/2003   
         

16 3 TỐNG VĂN MINH 76 1003 NAM 18/11/2003   
         

16 4 TRẦN BÌNH MINH 76 1004 NAM 15/02/2003   
         

16 5 NGUYỄN THỊ MƠ 77 1010 NỮ 06/02/2002   
         

16 6 NGUYỄN HÀ MY 77 1012 NỮ 09/10/2003   
         

16 7 NGUYỄN TRÀ MY 77 1015 NỮ 26/11/2003   
         

16 8 BÙI HOÀNG NAM 77 1016 NAM 25/03/2003   
         

16 9 BÙI VÂN NAM 78 1018 NAM 28/10/1999   
         

16 10 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 78 1020 NAM 24/09/2003   
         

16 11 ĐỖ XUÂN NAM 78 1024 NAM 07/05/2003   
         

16 12 HOÀNG THÁI NAM 78 1025 NAM 27/10/2003   
         

16 13 LÊ ĐÌNH NAM 79 1029 NAM 11/04/2003   
         

16 14 LÊ HOÀI NAM 79 1030 NAM 08/12/2003   
         

16 15 LÊ HOÀI NAM 79 1031 NAM 30/10/2003   
         

16 16 NGUYỄN ĐÌNH NAM 79 1034 NAM 10/07/2003   
         

16 17 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH NAM 80 1035 NAM 21/07/2003   
         

16 18 NGUYỄN HẢI NAM 80 1040 NAM 21/05/1990   
         

16 19 PHẠM TIẾN NAM 80 1046 NAM 03/12/2003   
         

16 20 TRẦN PHƯƠNG NAM 80 1051 NAM 18/05/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

17 1 VƯƠNG HOÀI NAM 81 1054 NAM 01/10/2002   
         

17 2 LƯỜNG THỊ NGA 81 1055 NỮ 10/09/2002   
         

17 3 PHẠM THỊ THỦY NGÂN 81 1060 NỮ 21/07/2003   
         

17 4 NGUYỄN VĂN NGHIỆP 81 1068 NAM 06/11/2003   
         

17 5 NGUYỄN THỊ NGOAN 82 1069 NỮ 26/05/1998   
         

17 6 ĐOÀN MINH NGỌC 82 1070 NAM 07/04/2003   
         

17 7 HỒ THỊ NGỌC 82 1071 NỮ 05/09/2003   
         

17 8 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 82 1078 NỮ 01/09/2003   
         

17 9 NGUYỄN TUYẾT NGỌC 83 1079 NỮ 08/10/2002   
         

17 10 NHỮ THỊ BÍCH NGỌC 83 1082 NỮ 19/06/2003   
         

17 11 PHÙNG THỊ HỒNG NGỌC 83 1085 NỮ 03/10/2002   
         

17 12 HỒ HOÀNG NHẬT NGUYÊN 83 1088 NAM 15/09/2003   
         

17 13 KIỀU MINH NGUYÊN 84 1090 NỮ 31/08/2003   
         

17 14 LÊ HỮU NGUYÊN 84 1091 NAM 02/08/2002   
         

17 15 LÒ ĐỨC NGUYÊN 84 1092 NAM 29/09/2003   
         

17 16 NGUYỄN TÀI NGUYÊN 84 1093 NAM 04/09/2003   
         

17 17 TRẦN VĂN GIA NGUYỆN 85 1098 NAM 19/07/2003   
         

17 18 LÒ THU NGUYỆT 85 1102 NỮ 01/10/2001   
         

17 19 TRẦN THỊ NGUYỆT 85 1104 NỮ 11/06/2000   
         

17 20 NGUYỄN VĂN NHẤT 85 1107 NAM 03/05/2002   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

18 1 MẠC LONG NHẬT 86 1112 NAM 08/10/2003   
         

18 2 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 86 1122 NỮ 20/03/2003   
         

18 3 VŨ CẨM NHUNG 86 1132 NỮ 20/12/2003   
         

18 4 TÔ THỊ NỤ 86 1134 NỮ 13/07/2003   
         

18 5 VỪ A PHÍA 87 1142 NAM 19/11/2003   
         

18 6 CHU QUANG PHONG 87 1143 NAM 31/10/2003   
         

18 7 DƯƠNG ĐỨC PHONG 87 1147 NAM 15/12/2003   
         

18 8 DƯƠNG TUẤN PHONG 87 1149 NAM 10/07/2003   
         

18 9 NGUYỄN ĐỨC PHONG 88 1150 NAM 13/08/2002   
         

18 10 NGUYỄN TRỊNH THANH PHONG 88 1152 NAM 24/11/2003   
         

18 11 PHAN HỒNG PHÚC 88 1159 NAM 27/08/2003   
         

18 12 DŨNG MAI PHƯƠNG 88 1165 NỮ 17/01/2003   
         

18 13 LÊ HỒNG PHƯƠNG 89 1167 NAM 14/12/2003   
         

18 14 LÊ MINH PHƯƠNG 89 1168 NỮ 06/08/2003   
         

18 15 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 89 1172 NỮ 16/01/2003   
         

18 16 NGUYỄN THỊ VIỆT PHƯƠNG 89 1173 NỮ 07/06/2003   
         

18 17 NGUYỄN THU PHƯƠNG 90 1175 NỮ 23/10/2002   
         

18 18 HÀ HỒNG QUÂN 90 1193 NAM 07/08/2003   
         

18 19 HOÀNG HẢI QUÂN 90 1194 NAM 02/03/2003   
         

18 20 NGUYỄN HỒNG QUÂN 90 1199 NAM 18/09/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

19 1 NGUYỄN MINH QUÂN 91 1201 NAM 31/01/2003   
         

19 2 PHẠM TRẦN ANH QUÂN 91 1210 NAM 05/05/2003   
         

19 3 QUÀNG HỒNG QUÂN 91 1211 NAM 12/12/2003   
         

19 4 HOÀNG MINH QUANG 91 1218 NAM 23/05/2003   
         

19 5 NGUYỄN DANH QUANG 92 1221 NAM 31/07/2003   
         

19 6 NGUYỄN HỮU QUANG 92 1222 NAM 22/09/2003   
         

19 7 TRẦN LÊ ANH QUANG 92 1228 NAM 25/05/2003   
         

19 8 TRẦN TUYÊN QUANG 92 1229 NAM 30/07/2003   
         

19 9 TRỊNH MINH QUANG 93 1230 NAM 21/12/2003   
         

19 10 NGUYỄN VĂN QUÍ 93 1234 NAM 17/03/2003   
         

19 11 NGUYỄN ANH QUỐC 93 1235 NAM 13/11/2003   
         

19 12 NGUYỄN CHẤN QUỐC 93 1236 NAM 01/10/2003   
         

19 13 TRẦN VĂN QUỐC 94 1238 NAM 06/03/2003   
         

19 14 BÙI ĐỨC QUÝ 94 1240 NAM 22/03/2002   
         

19 15 HOÀNG THỊ QUÝ 94 1244 NỮ 01/03/2003   
         

19 16 TRẦN LÊ ĐÌNH QUÝ 94 1252 NAM 16/11/2002   
         

19 17 PHẠM NGỌC QUYÊN 95 1255 NỮ 14/07/2003   
         

19 18 NGÔ VĂN QUYỀN 95 1260 NAM 29/05/2003   
         

19 19 LÊ THỊ NGỌC QUỲNH 95 1270 NỮ 09/10/2003   
         

19 20 ĐINH MẠNH SÁNG 95 1279 NAM 06/10/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

20 1 NGUYỄN HƯƠNG SÁNG 96 1280 NỮ 02/09/2002   
         

20 2 DƯƠNG THỊ SĨ 96 1283 NỮ 11/08/2003   
         

20 3 NGUYỄN MẠNH SINH 96 1284 NAM 28/10/2003   
         

20 4 VŨ ĐỨC SINH 96 1286 NAM 19/04/2003   
         

20 5 BÙI NGỌC SƠN 97 1288 NAM 16/03/2003   
         

20 6 ĐỖ HOÀNG SƠN 97 1289 NAM 26/10/2003   
         

20 7 ĐỖ QUỐC SƠN 97 1291 NAM 08/03/2003   
         

20 8 NGÔ HOÀNG SƠN 97 1293 NAM 09/12/2003   
         

20 9 NGUYỄN BẮC SƠN 98 1295 NAM 10/18/2001   
         

20 10 NGUYỄN GIANG SƠN 98 1296 NAM 04/03/2002   
         

20 11 NGUYỄN HÀ SƠN 98 1298 NAM 22/08/2003   
         

20 12 NGUYỄN HẢI SƠN 98 1300 NAM 30/11/2003   
         

20 13 NGUYỄN THẾ SƠN 99 1303 NAM 09/12/2003   
         

20 14 PHẠM TRƯỜNG SƠN 99 1306 NAM 27/03/2003   
         

20 15 TRẦN ĐÌNH SƠN 99 1307 NAM 08/07/2003   
         

20 16 TRỊNH CÔNG SƠN 99 1309 NAM 09/11/2003   
         

20 17 VŨ HỒNG SƠN 100 1310 NAM 24/03/2003   
         

20 18 THÀO THỊ SUNG 100 1313 NỮ 20/05/2003   
         

20 19 PHẠM VĂN SỸ 100 1314 NAM 04/11/2003   
         

20 20 VI ĐỨC TÀI 100 1318 NAM 22/10/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

21 1 BÙI THỊ MINH TÂM 101 1321 NỮ 03/12/2003   
         

21 2 ĐINH THỊ MỸ TÂM 101 1323 NỮ 16/06/2003   
         

21 3 ĐỒNG KHAI TÂM 101 1325 NAM 18/11/2003   
         

21 4 NGUYỄN HÀ TÂM 101 1328 NAM 03/04/2000   
         

21 5 NGÔ VIẾT THÁI 102 1334 NAM 17/12/2003   
         

21 6 PHẠM MINH THÁI 102 1337 NAM 29/04/2003   
         

21 7 PHÙNG THẾ THÁI 102 1338 NAM 16/10/2003   
         

21 8 HOÀNG MINH THẮNG 102 1346 NAM 22/01/2003   
         

21 9 MAI QUANG THẮNG 103 1347 NAM 16/10/2003   
         

21 10 NGUYỄN MINH THẮNG 103 1350 NAM 31/08/2003   
         

21 11 TRẦN ĐỨC THẮNG 103 1354 NAM 07/09/2003   
         

21 12 TRẦN NGỌC NAM THẮNG 103 1357 NAM 04/12/2003   
         

21 13 TRỊNH QUANG THẮNG 104 1359 NAM 28/10/2003   
         

21 14 ĐỖ THỊ HOÀNG THANH 104 1365 NỮ 16/02/2003   
         

21 15 NGỌC ĐỨC THANH 104 1368 NAM 01/02/2003   
         

21 16 VŨ XUÂN THANH 104 1374 NAM 24/11/2003   
         

21 17 NGUYỄN DUY THÀNH 105 1377 NAM 06/01/2003   
         

21 18 NGUYỄN HUY THÀNH 105 1378 NAM 08/08/2003   
         

21 19 NGUYỄN THỊ THÀNH 105 1380 NỮ 08/01/2003   
         

21 20 NGUYỄN TRÍ THÀNH 105 1381 NAM 23/10/2002   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

22 1 NGUYỄN VĂN THÀNH 106 1384 NAM 23/02/2003   
         

22 2 PHẠM NGỌC THÀNH 106 1386 NAM 28/10/2003   
         

22 3 TRẦN ĐỨC THÀNH 106 1387 NAM 11/09/2000   
         

22 4 TRẦN MINH THÀNH 106 1388 NAM 06/10/2003   
         

22 5 TRẦN THẾ THÀNH 107 1390 NAM 06/09/2003   
         

22 6 VÌ XUÂN THÀNH 107 1391 NAM 03/11/2003   
         

22 7 VŨ TUẤN THÀNH 107 1392 NAM 10/10/2003   
         

22 8 BÙI THỊ THẢO 107 1393 NỮ 06/05/1996   
         

22 9 ĐỖ THANH THẢO 108 1394 NỮ 14/05/2003   
         

22 10 NGUYỄN QUANG THẮNG 108 1396 NAM 21/10/2002   
         

22 11 HOÀNG THỊ THẢO 108 1397 NỮ 16/09/2003   
         

22 12 NGUYỄN THANH THẢO 108 1398 NỮ 01/02/2003   
         

22 13 PHẠM THANH THẢO 109 1402 NỮ 12/11/2003   
         

22 14 PHẠM THỊ THẢO 109 1403 NỮ 29/03/2003   
         

22 15 QUÁCH TRỌNG THẾ 109 1410 NAM 13/02/2003   
         

22 16 BÀN VĂN THIÊN 109 1411 NAM 13/02/2003   
         

22 17 GIÀNG QUANG THIỆN 110 1413 NAM 12/11/2000   
         

22 18 HOÀNG VĂN THIỆN 110 1414 NAM 10/07/2003   
         

22 19 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 110 1418 NAM 11/04/2003   
         

22 20 LÒ VĂN THOÁNG 110 1421 NAM 24/07/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

23 1 ĐỖ ĐỨC THÔNG 111 1423 NAM 24/12/2003   
         

23 2 HOÀNG THỊ MINH THU 111 1429 NỮ 31/01/2003   
         

23 3 PHAN THỊ THU 111 1430 NỮ 07/05/2002   
         

23 4 NGUYỄN THỊ THƯ 111 1433 NỮ 15/07/2003   
         

23 5 HÀ ĐỨC THUẬN 112 1437 NAM 18/03/2003   
         

23 6 PHẠM MINH THUẬN 112 1439 NAM 29/04/2003   
         

23 7 NGUYỄN VĂN THỨC 112 1440 NAM 26/11/2002   
         

23 8 MA THỊ THƯƠNG 112 1441 NỮ 13/10/2001   
         

23 9 TẠ VĂN THUỶ 113 1447 NAM 07/04/2003   
         

23 10 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 113 1451 NỮ 28/01/2003   
         

23 11 ĐẶNG NGỌC TIẾN 113 1455 NAM 19/02/2003   
         

23 12 ĐỖ MẠNH TIẾN 113 1456 NAM 09/04/2003   
         

23 13 VŨ HẢI TIẾN 114 1461 NAM 10/07/2003   
         

23 14 PHẠM XUÂN TIỆP 114 1464 NAM 27/03/2003   
         

23 15 ĐỖ ĐỨC TỈNH 114 1465 NAM 08/08/2003   
         

23 16 LƯƠNG THỊ TOÁN 114 1468 NỮ 22/10/2003   
         

23 17 DƯƠNG VĂN TOÀN 115 1470 NAM 20/08/2003   
         

23 18 NGUYỄN ĐĂNG TOÀN 115 1473 NAM 22/09/2003   
         

23 19 NGUYỄN NGỌC TOÀN 115 1474 NAM 02/09/2003   
         

23 20 TRỊNH SONG TOÀN 115 1475 NAM 08/12/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

24 1 PHẠM ĐỨC TOÀN 116 1476 NAM 03/08/2003   
         

24 2 PHẠM ĐỨC TOÀN 116 1477 NAM 20/07/2003   
         

24 3 NGUYỄN VIỆT TOẢN 116 1478 NAM 05/07/2002   
         

24 4 BÙI THỊ THU TRÀ 116 1479 NỮ 23/11/2003   
         

24 5 NGUYỄN ĐĂNG THU TRÀ 117 1480 NỮ 06/09/2003   
         

24 6 PHẠM THU TRÀ 117 1481 NỮ 25/01/2003   
         

24 7 ĐÀO THỊ THU TRANG 117 1483 NỮ 11/03/2003   
         

24 8 NGUYỄN HUYỀN TRANG 117 1488 NỮ 26/11/2003   
         

24 9 NGUYỄN THÙY TRANG 118 1492 NỮ 08/05/2003   
         

24 10 TRẦN THỊ THÙY TRANG 118 1497 NỮ 22/06/2003   
         

24 11 TRƯƠNG ĐĂNG TRÍ 118 1501 NAM 06/01/2003   
         

24 12 LÊ VĂN TRỌNG 118 1504 NAM 25/07/2003   
         

24 13 BÙI THẾ TRỰC 119 1508 NAM 28/03/2003   
         

24 14 MAI VĂN TRỰC 119 1509 NAM 26/07/2003   
         

24 15 LÒ QUANG TRUNG 119 1513 NAM 18/05/2003   
         

24 16 NGUYỄN VIỆT TRUNG 119 1523 NAM 08/12/2003   
         

24 17 PHẠM QUANG TRUNG 120 1524 NAM 03/02/2003   
         

24 18 PHAN CHÍ TRUNG 120 1525 NAM 25/09/2003   
         

24 19 TRƯƠNG QUANG TRUNG 120 1527 NAM 23/09/2003   
         

24 20 LÊ NGÔ NGỌC TRÂM 120 1530 NỮ 24/10/2002   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

25 1 ĐINH VĂN TRƯỜNG 121 1531 NAM 04/01/2003   
         

25 2 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 121 1535 NAM 18/10/2003   
         

25 3 PHAN VĂN TRƯỜNG 121 1542 NAM 08/01/2003   
         

25 4 QUÀNG VĂN TRƯỜNG 121 1543 NAM 13/05/2002   
         

25 5 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 122 1545 NAM 14/10/2003   
         

25 6 VÌ VĂN TRƯỜNG 122 1547 NAM 19/10/2003   
         

25 7 HOÀNG QUỐC TRƯỞNG 122 1549 NAM 08/01/2003   
         

25 8 ĐINH VĂN TÚ 122 1551 NAM 05/05/2003   
         

25 9 ĐỖ HỮU TÚ 123 1552 NAM 19/02/2003   
         

25 10 NGUYỄN THANH TÚ 123 1557 NỮ 24/10/2003   
         

25 11 TRẦN MINH TÚ 123 1561 NỮ 28/09/2003   
         

25 12 TRỊNH ĐÌNH TÚ 123 1563 NAM 14/06/2003   
         

25 13 NÔNG TRỌNG TỪ 124 1564 NAM 25/05/2003   
         

25 14 LÒ MẠNH TUẤN 124 1576 NAM 19/04/2003   
         

25 15 LƯƠNG MINH TUẤN 124 1577 NAM 15/01/2003   
         

25 16 LƯU ANH TUẤN 124 1578 NAM 18/12/2003   
         

25 17 NGÔ VĂN TUẤN 125 1580 NAM 21/11/2003   
         

25 18 NGUYỄN VĂN TUẤN 125 1584 NAM 28/02/2002   
         

25 19 NGUYỄN VŨ TUẤN 125 1586 NAM 26/04/2003   
         

25 20 VŨ VĂN TUỆ 125 1593 NAM 20/02/1984   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

26 1 BÙI KHÁNH TÙNG 126 1594 NAM 30/11/2003   
         

26 2 ĐÀM SƠN TÙNG 126 1597 NAM 26/12/2003   
         

26 3 ĐINH THANH TÙNG 126 1598 NAM 30/05/2003   
         

26 4 DOÃN THANH TÙNG 126 1599 NAM 07/11/2003   
         

26 5 DƯƠNG VĂN TÙNG 127 1602 NAM 30/05/2003   
         

26 6 KHƯƠNG THANH TÙNG 127 1604 NAM 20/10/2003   
         

26 7 NGUYỄN QUÝ MINH TÙNG 127 1612 NAM 24/11/2003   
         

26 8 NGUYỄN THANH TÙNG 127 1613 NAM 15/07/2003   
         

26 9 TẠ XUÂN TÙNG 128 1615 NAM 10/08/2003   
         

26 10 TRẦN HUY TÙNG 128 1616 NAM 10/08/2003   
         

26 11 PHẠM BÙI ANH TUYẾN 128 1627 NAM 21/12/2002   
         

26 12 PHAN THỊ TUYẾT 128 1630 NỮ 19/01/2003   
         

26 13 ĐẶNG NGUYỄN QUỐC VIỆT 129 1638 NAM 09/07/2003   
         

26 14 HOÀNG QUỐC VIỆT 129 1642 NAM 20/07/2003   
         

26 15 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT 129 1645 NAM 18/04/2003   
         

26 16 NGUYỄN THẾ VIỆT 129 1647 NAM 28/01/2003   
         

26 17 PHẠM TIẾN VIỆT 130 1648 NAM 15/08/2003   
         

26 18 TRẦN HOÀNG VIỆT 130 1650 NAM 06/10/2003   
         

26 19 DƯƠNG THẾ VINH 130 1652 NAM 01/01/2003   
         

26 20 LÊ QUANG VINH 130 1654 NAM 05/11/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

27 1 NGÔ HIỂN VINH 131 1655 NAM 24/10/2002   
         

27 2 NGÔ QUANG VINH 131 1656 NAM 15/03/2003   
         

27 3 NGUYỄN QUANG VINH 131 1657 NAM 20/08/2003   
         

27 4 TRỊNH QUANG VINH 131 1661 NAM 04/11/2003   
         

27 5 VŨ HOÀNG VINH 132 1662 NAM 11/08/2003   
         

27 6 LẠC VĂN VŨ 132 1665 NAM 06/10/2003   
         

27 7 NGUYỄN VĂN VŨ 132 1673 NAM 03/04/2001   
         

27 8 PHẠM TIẾN ANH VŨ 132 1674 NAM 22/05/2003   
         

27 9 TRƯƠNG ANH VŨ 133 1677 NAM 30/03/2003   
         

27 10 NGUYỄN HỮU VƯỢNG 133 1681 NAM 20/11/2002   
         

27 11 VŨ KHẮC VƯỢNG 133 1683 NAM 12/09/2003   
         

27 12 PHẠM THỊ XUYẾN 133 1687 NỮ 01/01/2003   
         

27 13 NGUYỄN HẢI YẾN 134 1690 NỮ 16/09/2003   
         

27 14 TRƯƠNG THỊ THÚY AN 134 1698 NỮ 27/12/2002   
         

27 15 BÙI NGUYÊN ĐẮC 134 1699 NAM 01/03/2002   
         

27 16 LÊ HOÀNG ĐĂNG 134 1700 NAM 23/06/2003   
         

27 17 VŨ TUẤN ĐẠT 135 1701 NAM 12/03/2003   
         

27 18 LÂM QUANG ĐỨC 135 1702 NAM 02/11/2001   
         

27 19 NGUYỄN DƯƠNG MẠNH ĐỨC 135 1703 NAM 03/05/2003   
         

27 20 LÊ TRUNG HIẾU 135 1704 NAM 29/10/2001   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

28 1 NGUYỄN MINH HIẾU 136 1705 NAM 28/10/2002   
         

28 2 NGUYỄN VIẾT HIẾU 136 1706 NAM 17/04/2003   
         

28 3 PHẠM MINH HIẾU 136 1707 NAM 07/04/2003   
         

28 4 ĐINH CÔNG HOÀNG 136 1708 NAM 30/11/2003   
         

28 5 ĐỖ NHẬT HOÀNG 137 1709 NAM 13/12/2001   
         

28 6 NGUYỄN BÁ HỌC 137 1710 NAM 12/12/2003   
         

28 7 LÊ CHÍ HÙNG 137 1711 NAM 22/09/2002   
         

28 8 NGUYỄN THỊ HƯNG 137 1712 NỮ 24/04/1984   
         

28 9 BÙI QUANG HUY 138 1713 NAM 30/07/2003   
         

28 10 HOÀNG NGỌC KHÁNH 138 1714 NAM 19/01/2002   
         

28 11 TRẦN THANH LÂM 138 1715 NAM 26/08/2002   
         

28 12 VŨ PHƯƠNG MY 138 1716 NỮ 17/01/2003   
         

28 13 NGUYỄN BÍCH NGỌC 139 1717 NỮ 26/06/2000   
         

28 14 ĐINH MINH QUYẾT 139 1718 NAM 22/04/2003   
         

28 15 NGUYỄN VĂN TOÀN 139 1719 NAM 22/07/2003   
         

28 16 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 139 1720 NỮ 10/12/2003   
         

28 17 GIÀNG SEO CHÍNH 140 0167 NAM 24/10/2003   
         

28 18 ĐOÀN VĂN ĐỨC 140 0319 NAM 23/10/2003   
         

28 19 NGUYỄN MẠNH DŨNG 140 0381 NAM 16/06/2003   
         

28 20 NGUYỄN MINH DŨNG 140 0382 NAM 07/09/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

29 1 ĐỖ MỸ HÀ 141 0473 NỮ 19/11/2003   
         

29 2 HÀ ĐÌNH HÀO 141 0512 NAM 12/01/2003   
         

29 3 ĐINH TRUNG HIẾU 141 0547 NAM 13/11/2002   
         

29 4 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 141 0565 NAM 21/09/2003   
         

29 5 PHẠM MINH HIẾU 142 0574 NAM 02/01/2003   
         

29 6 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 142 0615 NAM 07/10/2003   
         

29 7 PHAN NHẬT HOÀNG 142 0632 NAM 06/06/2003   
         

29 8 NGUYỄN VĂN HÙNG 142 0663 NAM 30/04/2003   
         

29 9 PHẠM VIỆT HÙNG 143 0666 NAM 29/08/2003   
         

29 10 ĐẶNG VIỆT HƯNG 143 0671 NAM 11/03/2003   
         

29 11 LÊ TUẤN HƯNG 143 0675 NAM 22/11/2002   
         

29 12 VŨ QUỲNH HƯƠNG 143 0701 NỮ 20/03/2003   
         

29 13 NGUYỄN ĐĂNG HUY 144 0720 NAM 29/09/2003   
         

29 14 NGUYỄN THẾ HUY 144 0728 NAM 10/08/2003   
         

29 15 PHẠM NGUYỄN TÀI HUY 144 0731 NAM 11/10/2003   
         

29 16 LÊ VĂN KHẢI 144 0758 NAM 30/07/2003   
         

29 17 VŨ QUANG KHẢI 145 0761 NAM 13/12/2003   
         

29 18 ĐỖ THÀNH KHANG 145 0764 NAM 08/11/2003   
         

29 19 BÙI DUY KHÁNH 145 0770 NAM 23/08/2003   
         

29 20 ĐINH QUỐC KHÁNH 145 0773 NAM 02/09/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

30 1 NÙNG QUỐC KHÁNH 146 0782 NAM 30/04/2003   
         

30 2 NGUYỄN HƯƠNG LAN 146 0842 NỮ 05/09/2003   
         

30 3 BÙI VĂN LẬP 146 0845 NAM 23/03/2003   
         

30 4 CHANG TUẤN LỘC 146 0889 NAM 15/11/2003   
         

30 5 ĐỖ THÀNH LONG 147 0900 NAM 28/02/2003   
         

30 6 TRẦN DUY LƯƠNG 147 0932 NAM 11/01/2003   
         

30 7 LÊ HỒNG MINH 147 0980 NAM 28/09/2003   
         

30 8 NGUYỄN HẢI MINH 147 0986 NAM 13/10/2003   
         

30 9 NGUYỄN QUANG MINH 148 0991 NAM 11/12/2003   
         

30 10 LÀI THỊ NHUNG 148 1127 NỮ 06/11/2003   
         

30 11 LÒ VĂN PHẾT 148 1139 NAM 12/12/2003   
         

30 12 NGUYỄN THU PHƯƠNG 148 1174 NỮ 09/10/2003   
         

30 13 ĐÀO MẠNH QUÂN 149 1190 NAM 14/05/2003   
         

30 14 NGUYỄN TRUNG QUÂN 149 1203 NAM 09/09/2003   
         

30 15 PHẠM ANH QUÂN 149 1204 NAM 01/08/2003   
         

30 16 NGUYỄN TUẤN QUANG 149 1224 NAM 18/12/1998   
         

30 17 VŨ VINH QUANG 150 1233 NAM 25/05/2003   
         

30 18 TRƯƠNG ĐẮC BẢO QUỐC 150 1239 NAM 07/05/2003   
         

30 19 NGUYỄN VĂN QUÝ 150 1249 NAM 21/03/1999   
         

30 20 VŨ VĂN QUÝ 150 1253 NAM 06/11/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

31 1 VŨ THỊ THÙY QUYÊN 151 1256 NỮ 27/10/2001   
         

31 2 ĐẶNG VĂN QUYẾT 151 1262 NAM 20/02/2003   
         

31 3 NGÔ NHƯ QUỲNH 151 1271 NỮ 18/04/2003   
         

31 4 HOÀNG VIẾT SAN 151 1275 NAM 21/01/2003   
         

31 5 HOÀNG VĂN TÀI 152 1315 NAM 01/01/2003   
         

31 6 LÊ HỒNG THÁI 152 1333 NAM 20/02/2003   
         

31 7 LÊ THỊ THANH 152 1366 NỮ 14/03/2002   
         

31 8 ĐÀO QUANG TRUNG 152 1510 NAM 13/01/2003   
         

31 9 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 153 1517 NAM 06/08/2003   
         

31 10 HOÀNG ANH TÚ 153 1553 NAM 04/02/2002   
         

31 11 ĐINH ANH TUẤN 153 1571 NAM 27/07/2003   
         

31 12 VI VĂN VŨ 153 1678 NAM 26/01/2003   
         

31 13 HOÀNG THỊ THU HÀ 154 1721 NỮ 22/12/2001   
         

31 14 NGUYỄN VĂN AN 154 1722 NAM 22/07/2003   
         

31 15 PHẠM NGUYỄN NHẬT ANH 154 1723 NAM 06/01/2003   
         

31 16 HÀ NGỌC DUNG 154 1724 NỮ 02/01/2003   
         

31 17 NGUYỄN NGỌC DŨNG 155 1725 NAM 29/09/2003   
         

31 18 NGUYỄN MINH ĐỨC 155 1726 NAM 02/08/2003   
         

31 19 LÊ QUỲNH HƯƠNG 155 1727 NỮ 26/11/2003   
         

31 20 LÊ ĐỨC LỘC 155 1728 NAM 21/12/2003   
         

 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 

năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 
Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

TS’2021 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRỰC TUYẾN 
 

NĂNG KHIẾU TDTT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM 2021 – ĐỢT 1  

 

Phòng TT HỌ VÀ TÊN TỔ SỐ BÁO NAM NGÀY GHI CHÚ NICKNAME 
thi   THI DANH NỮ SINH   

32 1 NGUYỄN MẠNH LONG 156 1729 NAM 19/11/2003   
         

32 2 PHAN KHÁNH LY 156 1730 NỮ 10/09/2003   
         

32 3 NGUYỄN DOÃN NAM 156 1731 NAM 23/04/2002   
         

32 4 LÊ MINH NGHĨA 156 1732 NAM 25/10/2003   
         

32 5 LÊ TRẦN THÁI SƠN 157 1733 NAM 02/11/2003   
         

32 6 VŨ ĐÌNH SƠN 157 1734 NAM 10/01/2003   
         

32 7 ĐỖ VĂN THÀNH 157 1735 NAM 28/11/2002   
         

32 8 LÊ XUÂN TRƯỜNG 157 1736 NAM 21/10/2002   
         

32 9 MA ĐÌNH DOÃN 158 1737 NAM 02/01/2003   
         

32 10 TRẦN ANH ĐỨC 158 1738 NAM 09/08/2003   
         

 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2021   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

HIỆU TRƯỞNG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TS. Nguyễn Duy Quyết 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Ghi chú : Ngày 9/8/2021 : Đón tiếp thí sinh. Phổ biến quy chế thi. Hướng dẫn thi trực tuyến môn 
năng khiếu TDTT cho thí sinh qua phần mềm Zoom. Sửa sai họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). 

Ngày 10/8/2021 : Thi Năng khiếu tại ZOOM (địa chỉ, mật khẩu, khung giờ thi của từng Phòng thi) 


